
Buổi: Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Thời gian: 18h30 - 20h45
Phòng: C3-08

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 236352 Nguyễn Thị Xuân An 23/08/2005 Cần Thơ DH23NNA03

2 236266 Nguyễn Thị Kim Anh 11/11/2005 Kiên Giang DH23NNA03

3 236524 Lê Nhật Duy 19/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

4 237335 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 16/07/2005 Hậu Giang DH23NNA03

5 235962 Huỳnh Cẩm Giang 22/12/2004 Bạc Liêu DH23NNA03

6 236892 Huỳnh Giang Gia Hân 24/02/2005 Trà Vinh DH23NNA03

7 237965 Lê Ngọc Hân 28/11/05 Cà Mau DH23NNA04

8 236110 Trần Trí Hiếu 13/02/2005 Kiên Giang DH23NNA03

9 236750 Hồ Quốc Huy 01/01/2005 Kiên Giang DH23NNA03

10 236181 Huỳnh Như Huỳnh 31/03/2005 Cà Mau DH23NNA03

11 234967 Trần Lê Đăng Khoa 04/04/2005 Cần Thơ DH23NNA03

12 236023 Nguyễn Thiên Lý 07/10/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

13 238260 Phan Huỳnh Bích Ngân 04/06/2005 An Giang DH23NNA04

14 237008 Mai Quốc Nghiêm 01/06/2005 Cà Mau DH23NNA03

15 237179 Nguyễn Kim Bảo Ngọc 15/05/2005 An Giang DH23NNA03

16 237651 Phan Hà Bảo Ngọc 08/12/2005 Kiên Giang DH23NNA04

17 236847 Hồ Kim Hạnh Nguyên 15/05/2005 Long An DH23NNA03

18 236364 Lưu Trần Minh Nguyệt 18/11/2005 Cà Mau DH23NNA03

19 237861 Hồ Ngọc Thiên Nhi 26/2/2005 An Giang DH23NNA04

20 239943 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 09/11/2001 Cần Thơ DH23NNA04

21 236544 Nguyễn Yến Nhi 22/01/2003 Cần Thơ DH23NNA03

22 237327 Trần Trương Mẫn Nhiên 20/11/2005 Cà Mau DH23NNA03

23 237131 Ngô Quỳnh Như 12/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

24 237770 Trần Ngọc Tâm Như 09/06/2005 Vĩnh Long DH23NNA04

25 238111 Võ Trần Bảo Như 06/11/2005 An Giang DH23NNA04

26 236301 Cao Trần Mai Phương 11/06/2004 Cần Thơ DH23NNA03

27 236020 Nguyễn Văn Thanh 04/04/2005 Hậu Giang DH23NNA03

28 236204 Nguyễn Ngọc Thảo 06/11/2005 Sóc Trăng DH23NNA03

29 236905 Phan Lê Phương Thảo 03/05/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

30 237489 Lê Nguyễn Nhất Thiên 19/02/2005 Sóc Trăng DH23NNA03

31 235971 Trần Đức Thiện 17/07/2005 Đồng Tháp DH23NNA03

32 237941 Dương Thị Anh Thư 16/1/2005 Cần Thơ DH23NNA04

33 237072 Nguyễn Anh Thư 21/09/2005 Kiên Giang DH23NNA03
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34 237119 Nguyễn Kiều Thư 06/06/2005 Cà Mau DH23NNA03

35 226254 Nguyễn Ngọc Minh Thư 28/07/2004 Tiền Giang DH22NNA05

36 235987 Quách Huyền Thư 30/03/2004 Cà Mau DH23NNA03

37 235977 Nguyễn Ngọc Trân 11/09/2005 Cà Mau DH23NNA03

38 236851 Phan Hồ Quyền Trân 08/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

39 237124 Trần Huyền Trân 01/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

40 237097 Lâm Kim Uyên 16/05/2005 Cà Mau DH23NNA03

41 236895 Mã Khánh Vinh 15/11/2005 Cà Mau DH23NNA03

42 236096 Trần Quang Vinh 30/06/2005 Kiên Giang DH23NNA03

43 236906 Danh Thị Tường Vy 23/03/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

44 236029 Lê Thị Thùy Vy 04/07/2004 Vĩnh Long DH23NNA03

45 236141 Lê Thụy Tường Vy 11/10/2005 Cà Mau DH23NNA03

46 236500 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 24/04/2005 An Giang DH23NNA03


